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Thứ/

ngày 

Buổi 

học 

Tiết 

theo

TKB 

Tiết 

thứ 

theo 

PPCT 

Môn 

(Phân 

môn) 

Tên bài Đồ dùng 

Hai 

23/3 

Sáng 

 
1 79 HĐTN 

Sinh hoạt dưới cờ: Sơ kết thi tuần 26, triển khai kế 

hoạch tuần 27. CĐ: Lòng nhân ái kết nối cộng đồng  
BGĐT 

2 183 Tiếng Việt Ôn tập tiết 1 BGĐT,BN 

3 105 Tiếng Anh Unit 10: On holiday - Lesson 2  

4 131 Toán Rút gọn phân số (Tiết 2) BGĐT,BN 

Chiều 5 184 Tiếng Việt Ôn tập tiết 2    BGĐT,BN 

6 53 LS-ĐL Bài 20: Lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên (Tiết 1) BGĐT,BN 

7 27 

Đạo đức Bài 8: Quý trọng đồng tiền (Tiết 1) 

Quyền con người: Quyền về tài sản.Bổn phận đối 

với cộng đồng, xã hội.Bổn phận đối với gia đình 

TL Bác Hồ:  Bài Quý trong đồng tiền 

BGĐT,BN 

Ba 

24/3 

Sáng 

1 185 Tiếng Việt Ôn tập tiết 3    BGĐT,BN 

2 53 TABT Unit 9 Part 1  

3 106 Tiếng Anh Unit 10: On holiday - Lesson 2 BGĐT,BN 

4 132 Toán Bài 57: Qui đồng mẫu số các phân số (Tiết 1) BGĐT,BN 

Chiều 

5 53 Khoa học 
Bài 26: Thực phẩm an toàn (Tiết 1) 

Tích hơp̣ PTTNTT: Phòng tránh TNTT do ngộ độc 
BGĐT,BN 

6 80 HĐTN Bài 27: CĐ: Ứng xử có văn hóa BGĐT,BN 

7 53 BTKT Ôn tập Toán  

 

Tư 

25/3 

Sáng 

1 186 Tiếng Việt Ôn tập tiết 4   BGĐT,BN 

2 187 Tiếng Việt Ôn tập tiết 5   BGĐT,BN 

3 27 Tin học Bài 25: Nhóm lệnh và  lệnh  

4 133 Toán Bài 57: Qui đồng mẫu số các phân số (Tiết 2) BGĐT, BN 

Chiều 

5 53 
GDTC 

 

Bài 1: Các động tác làm tăng khả năng điều khiển 

bóng (Tiết 5) 
BGĐT, BN 

6 27 Mỹ thuật  Bài 2: Hoạt cảnh với nhân vật 3D BGĐT, BN 

7 54 LS - ĐL Bài 20: Lễ hội cồng chiêng Tây Nguyên (Tiết 2) BGĐT,BN 

Năm

26/03 

Sáng 

1 188 Tiếng Việt Ôn tập tiết 6 BGĐT,BN 

2 134 Toán Bài 58: So sánh phân số (Tiết 1) BGĐT,BN 

3 54 Khoa học 

Bài 26: Thực phẩm an toàn (Tiết 2) 

KNS:Biết được mối nguy hiểm có trong thực phẩm 

không an toàn. 

CDS: Thu thập được thông tin về một số TP an toàn 

và không an toàn đối với cơ thể và nêu được cách 

lựa chọn TP an toàn thông qua cách tìm kiếm đơn 

giản trong 

BGĐT,BN 

4 27 Âm nhạc  Lý thuyết âm nhạc: Ôn tập. Đọc nhạc: Bài số 4  

Chiều 

5 107 Tiếng Anh Unit 10: On holiday - Lesson 3  

6 27 Công nghệ Bài 9: Lắp ghép mô hình robot (Tiết 3) BGĐT,BN 

7 54 TA bổ trợ Review U7- 9V  

Sáu 

27/03 
Sáng 

1 189 Tiếng Việt Ôn tập tiết 7 + Kiểm tra viết   BGĐT,BN 

2 27 Toán TA Probability (Xác suất)  

3 135 Toán Bài 58: So sánh phân số (Tiết 2) BGĐT,BN 



4 108 Tiếng Anh Unit 10: On holiday - Lesson 3  

Chiều 

5 54 GDTC 
Bài 2: Động tác tại chỗ dẫn bóng theo hình chữ V, 

dẫn bóng vượt chướng ngại vật ( Tiết 1) 
 

6 54 Bổ trợ KT Ôn tập TV BGĐT,BN 

7 81 HĐTN 

Sinh hoạt theo chủ đề: Cộng đồng văn minh. 

 * GD địa phương: Món ăn truyền thống (Bánh 

cuốn Thanh Trì ( Tiết 2/2) 

BGĐT 

- Tổng số lượt sử dụng ĐDDH: 23 

- Số lượt sử dụng BGĐT: 25 

 

 

 

 

         PHT kí duyệt 
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Ngày 18 tháng 3  năm 2026 
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